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 ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN 

KỲ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG VIỆT 

ĐỀ THI KỸ NĂNG NGHE 

 

 

 

Bài kiểm tra đánh giá năng lực Nghe gồm bốn phần: phần 1 gồm 15 câu hỏi, phần 2 

gồm 14 câu hỏi, phần 3 gồm 14 câu hỏi và phần 4 gồm 12 câu hỏi.  

 

PHẦN 1: Nghe và trả lời các câu hỏi từ 1 đến 15 

Hướng dẫn: Trong phần 1, các bạn sẽ nghe 10 câu hỏi, 5 phát ngôn và chọn câu trả 

lời đúng nhất. 

Thời gian chuẩn bị cho phần 1 là một phút. Một phút chuẩn bị bắt đầu. 

 

1. Bạn sẽ trả lời thế nào? 

a) Chị ấy tên là Vân 

b) Tôi tên là Dân 

c) Anh ấy tên là Tân 

 

2. Bạn sẽ trả lời thế nào? 

a) Vâng, tôi rất thích đi 

b) Không, tôi không có đi 

c) Không, tôi không đi đâu 

 

3. Bạn sẽ trả lời thế nào? 

a) Phải. Anh nói đúng rồi 

b) Không phải. Anh nói sai rồi 

c) Không. Cũng bình thường thôi 

 

4. Phở ở Hà Nội mắc hơn phở ở Thành phố Hồ Chí Minh bao nhiêu? 

a) 5.000 đồng 

b) 4.000 đồng 

c) 10.000 đồng 

 

5. Anh ấy sống ở đâu? 

a) Ở Việt Nam 

b) Ở Nhật 

c) Ở Mỹ 

 

6. Người phục vụ sẽ trả lời thế nào? 

a) Xin anh vui lòng đợi một chút 

b) Thế à? Mới một chút thôi mà! 

c) Ở quán này, khách chờ lâu lắm 

 

 

 

Họ và tên thí sinh: ……………………...….... 

Số báo danh: ……………………………....… 

Ngày thi:…….  

Thời gian làm bài: 60 phút 

Gồm 4 phần / Số câu hỏi: 55 
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7. Bạn sẽ trả lời thế nào? 

a) Dạ, em biết rồi 

b) Dạ, em đồng ý 

c) Dạ, anh đoán đúng 

 

8. Hãy cho biết phát ngôn trên có mấy thanh điệu? 

a) Bốn thanh điệu 

b) Hai thanh điệu 

c) Ba thanh điệu 

 

9. Bạn sẽ trả lời thế nào 

a) Thính giả 

b) Độc giả 

c) Khán giả 

 

10. Người nói muốn nói gì? 

a) Phòng này có người học 

b) Sinh viên đi học trễ 

c) Sinh viên đang học 

 

11. Người nói cảm thấy thế nào? 

a) Hy vọng 

b) Vui vẻ 

c) Hối tiếc 

 

12. Ý của người nói là gì? 

a) Bún bò ở Sài Gòn ngon hơn bún bò Huế 

b) Bún bò ở Sài Gòn giống bún bò ở Huế 

c) Bún bò ở Sài Gòn và bún bò ở Huế rất khác nhau 

 

13. Người nói muốn nói gì? 

a) Vì không có cô Hoa nên người nói đã bỏ học 

b) Người nói đã bỏ học tại vì không có cô Hoa 

c) Nhờ cô Hoa mà người nói không bỏ học 

 

14. Ý của người nói là gì? 

a) Đã lâu không được xem phim hay 

b) Bộ phim này không hay lắm đâu 

c) Bộ phim này hay nhất trong năm nay 

 

15. Ý của người nói là gì? 

a) Chắc chắn họ sẽ đến 

b) Không biết họ đến như thế nào 

c) Rất lo cho họ 
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PHẦN 2: Nghe và trả lời các câu hỏi từ 16 đến 29 

Hướng dẫn: Trong phần 2, các bạn sẽ nghe 2 đoạn hội thoại ngắn, 4 tình huống giao 

tiếp, 4 bài nghe ngắn và chọn câu trả lời đúng nhất.  

Thời gian chuẩn bị cho phần 2 là một phút. Một phút chuẩn bị bắt đầu. 

 

Nghe hội thoại và trả lời câu hỏi số 16 

16. Hội thoại trên nói về gì? 

a) Việc đi mua hoa 

b) Việc đi mua tranh 

c) Việc sơn lại phòng khách 

d) Việc trang trí phòng khách 
 

Nghe hội thoại và trả lời câu hỏi số 17 

17. Ngày mai họ sẽ rời khỏi khách sạn lúc mấy giờ? 

a) 12 giờ 

b) 11 giờ 30 

c) 10 giờ 30 

d) 2 giờ 
 

Nghe tình huống và trả lời câu hỏi số 18 

18. Câu trả lời của bạn là: 

a) Anh biết bữa ăn này bao nhiêu không? 

b) Anh gọi nhiều như vậy để làm gì 

c) Anh cho tôi xin lại tiền thối 

d) Sao nhiều vậy? Anh tính lại giùm 

 

Nghe tình huống và trả lời câu hỏi số 19 

19. Câu trả lời của bạn là: 

a) Bạn có cần tiền không, tôi sẽ cho bạn mượn. 

b) Bạn có tiền không, cho tôi mượn mấy chục 

c) Đừng lo, tôi mời bạn đi ăn trưa nhé 

d) Tôi không mượn tiền của bạn để ăn trưa đâu! 

 

Nghe tình huống và trả lời câu hỏi số 20 

20. Câu trả lời của bạn là: 

a) Tiếc quá, chúng ta đi uống cà phê vậy! 

b) Rất tiếc, phim này rất khó xem 

c) Xin lỗi, không được xem phim đâu! 

d) Xin lỗi, tôi không có vé xem phim 

 

Nghe tình huống và trả lời câu hỏi số 21 

21. Câu trả lời của bạn là: 

a) Xin lỗi anh, tôi đã lỡ làm mất cuốn sách 

b) Xin lỗi anh, cuốn sách đó tôi đang đọc 

c) Xin lỗi anh, tôi vô ý quá! Anh có sao không 

d) Xin lỗi anh, tôi đọc cuốn sách đó chưa xong 
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Bài nghe cho câu hỏi 22 và 23 

22. Thầy giáo muốn nói về điều gì? 

a) Vắng mặt nhiều sẽ bị trừ điểm chuyên cần 

b) Những yêu cầu cần thực hiện để đạt điểm cao 

c) Nội dung ôn tập thi giữa kỳ và cuối kỳ 

d) Nội dung bài thi cuối kỳ và cách tính điểm thi 

 

23. Ở các buổi thảo luận, sinh viên được yêu cầu làm gì? 

a) Nắm vững kiến thức đã học 

b) Thuyết trình trước lớp 

c) Tóm tắt kiến thức đã học 

d) Hỏi và trả lời các câu hỏi 

 

Bài nghe câu hỏi 24-25 

24. Nội dung chính của bài nghe là gì? 

a) Không chấp nhận việc chị Dung để ông bà chăm sóc cháu 

b) Phê bình thái độ của chị Dung đối với bố mẹ trong việc chăm sóc con mình 

c) Phê bình cách chăm sóc cháu không khoa học của ông bà 

d) Cho biết rằng hiện nay tất cả ông bà phải chăm sóc cháu thay cho cha mẹ 

 

25. Ông bà gặp vấn đề gì khi chăm sóc cháu? 

a) Họ chịu nhiều áp lực trong cuộc sống 

b) Họ có những khó khăn của tuổi già 

c) Họ không hiểu cháu bằng bố mẹ 

d) Họ không có kiến thức khoa học 

 

Bài nghe cho câu hỏi 26-27 

26. Điều gì làm chúng ta không để ý đến thái độ của đồng nghiệp ở chỗ làm? 

a) Chúng ta quên tắt chuông điện thoại 

b) Không khí làm việc khẩn trương, căng thẳng 

c) Chúng ta không tập trung vào công việc 

d) Chúng ta nói chuyện điện thoại to tiếng 

 

27. Điều gì gây ấn tượng xấu cho đồng nghiệp ở chỗ làm? 

a) Không tập trung làm việc của mình 

b) Làm việc chậm và gọi điện thoại quá nhiều 

c) Gây ra nhiều lỗi trong khi làm việc 

d) Cách sử dụng điện thoại không văn minh 
 

Bài nghe cho câu hỏi 28-29 

28. Ý chính của nội dung bài nghe liên quan đến vấn đề gì? 

a) Cách kiếm mồi của chim 

b) Thói quen của chim 

c) Lãnh địa của chim 

d) Cách xây dựng tổ của chim 
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29. Khi có xung đột kẻ chiến thắng thường là ai? 

a) Con chim khác loài 

b) Con chim trống 

c) Con chim chủ nhà 

d) Con chim xâm nhập 

 

PHẦN 3: Nghe và trả lời các câu hỏi từ 30 đến 43 

Hướng dẫn: Trong phần 3, các bạn sẽ nghe 3 bài hội thoại và 4 bài nghe và chọn 

câu trả lời đúng nhất.  

Thời gian chuẩn bị cho phần 3 là một phút. Một phút chuẩn bị bắt đầu. 

 

Đoạn hội thoại cho câu hỏi 30-31  

30. Ý chính của bài nghe là gì? 

a) Than phiền việc tặng quà sinh nhật cho vợ 

b) Than phiền về thói quen mua sắm mỹ phẩm của vợ 

c) Chia sẻ nỗi lo về chuyện tiền bạc khi mua quà sinh nhật 

d) Hỏi ý kiến về việc tặng quà sinh nhật cho vợ 

 

31. Câu nào dưới đây ĐÚNG với nội dung bài nghe? 

a) Người chồng không biết mua mỹ phẩm gì để tặng vợ 

b) Người chồng không có tiền để tổ chức sinh nhật cho vợ 

c) Người chồng không biết tặng gì cho sinh nhật vợ 

d) Người vợ không thích nước hoa và mỹ phẩm 

 

Đoạn hội thoại cho câu hỏi 32-33  

 32. Cuộc hội thoại diễn ra ở đâu? 

a) Bệnh viện 

b) Nhà của bệnh nhân 

c) Phòng tập gym 

d) Phòng mạch của bác sĩ 

 

33. Người phụ nữ bị gì? 

a) Bị gãy chân 

b) Bị viêm khớp 

c) Bị béo phì 

d) Bị thoái hóa khớp 

 

Đoạn hội thoại cho câu hỏi 34-35 

34. Điều nào không đúng về anh Minh? 

a) Tin tưởng sẽ thành công 

b) Quá bận rộn 

c) Yêu thích công việc 

d) Thấy công việc quá mạo hiểm 

 

35. Lý do thực sự khiến cô gái muốn đổi nghề là gì? 

a) Lương thấp 

b) Công việc căng thẳng 
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c) Sếp khó chịu 

d) Không yêu nghề. 

 

Bài nghe cho câu hỏi 36-37 

36. Theo người nói, người dân ở các nước nghèo không có lợi khi làm ăn với một số 

công ty ở các nước phát triển là vì .................. 

a) sản phẩm quý hiếm nhưng phải bán với giá thấp ở các nước phát triển 

b) sản phẩm quý hiếm nhưng phải bán với giá rẻ ở các nước phát triển 

c) sản phẩm bị mua rẻ, thay nhãn mác và được bán lại với giá cao 

d) sản phẩm quý hiếm nhưng không được tiêu thụ ở các nước phát triển 

 

37. Theo người nói, công ty này đã làm gì để giúp người dân ở các nước nghèo? 

a) Dạy họ các phương thức kinh doanh 

b) Tiêu thụ hàng hóa họ sản xuất với giá rẻ 

c) Bán cho họ những sản phẩm giá rẻ 

d) Giúp họ sản xuất và tiêu thụ hàng 

 

Bài nghe cho câu hỏi 38-39 

38. Vì sao người phụ nữ ngạc nhiên? 

a) Vì chồng của bà tỏ ra thân thiện với anh họa sĩ 

b) Vì anh họa sĩ trang trí nhà rất đẹp 

c) Vì giá trong hóa đơn cao hơn giá thoả thuận 

d) Vì giá trong hóa đơn thấp hơn so với thoả thuận 

 

39. Người họa sĩ cảm nhận rằng hoàn cảnh của anh ấy còn rất tốt. Đó là hoàn cảnh gì? 

a) Anh ta không cảm thấy buồn đau 

b) Anh ta là họa sĩ nhưng bị mù 

c) Anh ta phải đi làm thuê 

d) Anh ta bị mất một cánh tay 

 

Bài nghe cho câu hỏi 40-41 

40. Vì sao không nên tắm nắng trong nhà? 

a) Vì nắng sẽ không gây hại cho da 

b) Vì tia cực tím không thể xuyên qua lớp kính cửa 

c) Vì có thể bổ sung vitamin D từ thực phẩm 

d) Vì tia cực tím có hại cho da người 

 

41. Bài này khuyên chúng ta điều gì? 

a) Nên phơi nắng ở ngoài trời để bổ sung vitamin D 

b) Phải chọn địa điểm có không khí trong lành để phơi nắng 

c) Nên lựa chọn thời gian thích hợp khi phơi nắng 

d) Nên ăn thực phẩm tự nhiên có nhiều vitamin D. 

 

Bài nghe cho câu hỏi 42-43 

42. Các nhà nghiên cứu đã phát hiện điều gì mới? 

a) Muỗi thích đốt những người đang bị sốt xuất huyết 

b) Đối với muỗi, chuột hấp dẫn hơn người 

c) Người đã từng bị sốt xuất huyết sẽ không bị muỗi đốt nữa 
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d) Chuột cũng có thể bị sốt xuất huyết 

 

43. Nguyên do của hiện tượng trên là gì? 

a) Người bị sốt xuất huyết lây bệnh cho người sống cùng nhà 

b) Trên da của người bị sốt xuất huyết có một thứ mùi hấp dẫn muỗi 

c) Người bị sốt xuất huyết thiếu vitamin A 

d) Muỗi làm lây bệnh sốt xuất huyết từ chuột sang người 

 

PHẦN 4: Nghe và trả lời các câu hỏi từ 44 đến 55 

Hướng dẫn: Trong phần 4, các bạn sẽ nghe 6 bài nghe và chọn câu trả lời đúng nhất.  

Thời gian chuẩn bị cho phần 4 là một phút. Một phút chuẩn bị bắt đầu. 
 

Bài nghe cho câu hỏi 44-45 

44. Loại tác nhân gây bệnh nào KHÔNG được đề cập trong bài? 

a) Vi khuẩn 

b) Virus 

c) Nấm 

d) Ký sinh trùng 

 

45. Quan điểm của người viết về vitamin D là gì? 

a) Vitamin D giúp phòng chống và chữa trị các bệnh nhiễm trùng 

b) Vitamin D cần thiết cho xương nhưng không dễ hấp thụ 

c) Vitamin D liên quan đến nguy cơ loãng xương và nhiễm trùng 

d) Vitamin D giúp phòng ngừa bệnh loãng xương hiệu quả nhất 
 

Bài nghe cho câu hỏi 46-47 

46. Theo bài, “đạt phong độ tốt nhất trong thế thao” có thể hiểu là gì? 

a) Cơ thể hồi phục nhanh nhất sau khi bị chấn thương 

b) Luyện tập thể thao với mức độ cao nhất 

c) Chế độ ăn tốt nhất dành cho các cầu thủ khi luyện tập và chơi thể thao 

d) Đạt được trạng thái tốt nhất về tinh thần, thể chất khi chơi thể thao 

 

47. Nội dung chính của bài nghe là gì? 

a) Các cầu thủ mất ít nhất là 8 tuần để phục hồi sau chấn thương 

b) Chế độ ăn không có thịt sẽ rất có lợi cho các cầu thủ 

c) Các cầu thủ Anh hiện nay có xu hướng thích ăn chay 

d) Việc không ăn thịt hoàn toàn dễ làm các cầu thủ chấn thương 

 

Bài nghe cho câu hỏi 48-49 

48. Cô gái trong bài gặp phải vấn đề gì? 

a) Bị rơi xuống sông ở nhiệt độ 13 độ C 

b) Bị gãy chân khi đang chạy bộ 

c) Bị kẹt chân vào đá khi đang bơi 

d) Bị tai nạn giao thông khi đi Singapore 

 

49. Trong bài có mấy trường hợp được đưa ra để chứng minh cho lợi ích của đồng hồ 

thông minh Apple Watch? 

a) Hai 
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b) Một 

c) Bốn 

d) Ba 

 

Bài nghe cho câu hỏi 50-51 

50. Nội dung chính của bài là gì? 

a) Giới thiệu nhà khoa học nữ nổi tiếng tên Nguyễn Thục Quyên 

b) Trình bày kinh nghiệm nghiên cứu của giáo sư Nguyễn Thục Quyên 

c) Giới thiệu thành tích nghiên cứu của giáo sư Nguyễn Thục Quyên 

d) Trình bày nội dung nghiên cứu của giáo sư Nguyễn Thục Quyên 

 

51. Điều nào sau đây KHÔNG ĐÚNG khi nói về giáo sư Nguyễn Thục Quyên? 

a) Khi mới đến Mỹ, giáo sư Quyên không nói được tiếng Anh 

b) Giáo sư Quyên thành công là nhờ sự giúp đỡ của bạn bè và gia đình 

c) Giáo sư Quyên thường xuyên thiếu ngủ vì làm việc quá nhiều 

d) Giáo sư Quyên đã nhận được nhiều giải thưởng danh giá 

 

Bài nghe cho câu hỏi 52-53 

52. Không phải ai cũng có khả năng chịu đựng rủi ro như nhau 

a) Sự nguy hiểm làm giảm số người tham gia lễ hội đua bò 

b) Không phải ai cũng có khả năng chịu đựng rủi ro như nhau 

c) Ai cũng thích thú khi xem những trận đua bò nguy hiểm 

d) Sự cảm nhận về sợ hãi khác nhau là do rèn luyện 

 

53. Có những người bị thôi thúc tham gia các hoạt động mạo hiểm, lí do là gì? 

a) Kỹ năng giải quyết khó khăn và thể lực cao hơn người bình thường 

b) Muốn có cảm giác vui vẻ, thoải mái 

c) Muốn đối đầu với tình huống nguy hiểm để tỏ ra mình không biết sợ 

d) Phản ứng của hệ thần kinh giao cảm cao hơn mức bình thường. 

 

Bài nghe cho câu hỏi 54-55 

54. Điều nào KHÔNG đúng về chữ quốc ngữ thời gian đầu? 

a) Được tất cả mọi người đón nhận 

b) Được chính quyền Pháp ủng hộ 

c) Bị coi là chữ của người nước ngoài 

d) Phổ biến trong nhà thờ và xứ đạo 

 

55. Trương Vĩnh Ký đã có những đóng góp gì cho sự phát triển chữ quốc ngữ? 

a) Thành lập trường Thông ngôn dạy tiếng Pháp và chữ quốc ngữ 

b) Có công đào tạo rất đông học trò trong lĩnh vực văn hóa 

c) Cống hiến cả cuộc đời cho việc dạy chữ quốc ngữ cho người Việt 

d) Người đầu tiên dạy và viết sách dạy ngữ pháp tiếng Việt 

- HẾT - 

 

 


